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Tóm tắt:
Các doanh nghiệp nhỏ và vừa có vai trò quan trọng ở các nước đang phát triển. Trong bối cảnh toàn 
cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa gắn kết vào chuỗi giá trị 
toàn cầu là giải pháp hữu hiệu để thúc đẩy các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển. Câu hỏi đặt ra 
là liệu các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tận dụng được cơ hội gắn kết với chuỗi giá trị toàn cầu 
để tăng trưởng hay không và môi trường kinh doanh có vai trò gì. Nghiên cứu này sử dụng số liệu 
bảng từ khảo sát các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam với hơn 8.532 quan sát trong thời gian 10 
năm và số liệu môi trường kinh doanh cấp tỉnh với các phương pháp ước lượng phù hợp, đồng thời 
kiểm soát vấn đề nội sinh, nhằm trả lời hai câu hỏi trên. Kết quả định lượng cho thấy khi tham gia 
chuỗi giá trị toàn cầu các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong môi trường kinh doanh tốt có quy mô lớn 
hơn so với các doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh kém hơn. Trong môi trường kinh doanh có 
chất lượng tốt hơn, các doanh nghiệp siêu nhỏ có tốc độ tăng doanh thu nhanh hơn so với các doanh 
nghiệp siêu nhỏ trong các môi trường kinh doanh kém. Kết quả nghiên cứu cho thấy cải thiện môi 
trường kinh doanh là giải pháp quan trọng để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là các 
doanh nghiệp siêu nhỏ, tăng trưởng ở các nước đang phát triển.
Từ khóa: Chuỗi giá trị toàn cầu, tăng trưởng, doanh nghiệp nhỏ và vừa, môi trường kinh doanh, 
Việt Nam
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Fostering the growth of micro-sized firms during international integration: The role of the 
business environment in Viet Nam
Abstract:
Small- and medium-sized enterprises (SMEs) play a key role in developing countries. During 
globalization and international economic integration, supporting SMEs to integrate into the global 
value chains (GVCs) is an important instrument for small firms to grow. It is not clear whether 
small firms will gain higher growth compared to larger firms. Utilizing data from more than 8,532 
firm observations extracted from biennial surveys of SMEs and annually collected data on the 
Provincial Competitiveness Index and applying the panel data estimation method with correction for 
the endogeneity problem, the study confirms that the small- and medium-sized enterprises which are 
integrated into the GVCs and in better business environments tend to have a larger size than their 
counterparts in lower-quality business environments. The micro-sized enterprises that are integrated 
into the GVCs and in better business environments have a higher growth rate in sales revenue and 
value-added than their counterparts in lower-quality business environments. The findings suggest 
that improving the quality of the business environment is a proper policy to enhance the growth of 
SMEs, particularly micro-sized firms, in transition economies.
Keywords: Global value chain, firm growth, SMEs, business environment, Viet Nam
JEL Codes: F6, L25, O1, D02
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1. Giới thiệu
Các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) là động lực quan trọng của nhiều nền kinh tế. Các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa chiếm tỉ lệ lớn trong tổng số các doanh nghiệp (DN) và tạo ra lượng lớn việc làm ở mức thu nhập 
cao. Vì vậy, các chính sách để phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được nhiều quốc gia thực hiện (Otsuka 
& cộng sự, 2008). Tại Việt Nam, doanh nghiệp nhỏ và vừa là bộ phận quan trọng của khu vực kinh tế tư 
nhân. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tới trên 90% tổng số doanh nghiệp, đóng góp khoảng 40% GDP 
và thu hút gần 60% lao động cả nước. Do đó, làm thế nào để thúc đẩy các doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng 
trưởng luôn nằm trong các chương trình nghị sự về phát triển bền vững ở Việt Nam (Nam & Tram, 2021; 
Vu & cộng sự, 2024). 

Trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào 
chuỗi giá trị toàn cầu (CGTTC) (Park & cộng sự, 2023). Tham gia chuỗi giá trị toàn cầu tác động tích cực 
tới tăng trưởng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa do doanh nghiệp có thể tiếp cận thị trường quốc tế, tri   thức 
và công nghệ từ đó nâng cao năng suất và chất lượng (Park & cộng sự, 2023). 

Tuy nhiên, lợi ích từ việc tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu phụ thuộc nhiều yếu tố. Do các doanh nghiệp 
nhỏ và vừa có nhiều bất lợi nên việc tham gia chuỗi giá trị toàn cầu còn nhiều thách thức. Cải thiện môi 
trường kinh doanh (MTKD) là giải pháp giúp các doanh nghiệp quy mô nhỏ đổi mới, ứng dụng công nghệ 
(Nam & Tram, 2021; Vu & cộng sự, 2024). Tuy vậy, liệu môi trường kinh doanh tốt hơn có giúp các doanh 
nghiệp quy mô nhỏ tăng trưởng nhanh hơn vẫn còn là một câu hỏi. Câu trả lời cho câu hỏi này rất cần thiết 
nhằm định hình các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hưởng lợi nhiều hơn từ chuỗi giá trị toàn 
cầu, hướng tới tăng trưởng bền vững. 

Nghiên cứu này đánh giá vai trò của môi trường kinh doanh đối với tác động của việc tham gia chuỗi giá 
trị toàn cầu tới tăng trưởng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. Kết quả phân tích dữ liệu khảo sát 
doanh nghiệp nhỏ và vừa với 8.532 quan sát trong khoảng thời gian 10 năm và dữ liệu về môi trường kinh 
doanh cấp tỉnh cho thấy khi tham gia chuỗi giá trị toàn cầu các doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa trong môi 
trường kinh doanh tốt có quy mô lớn hơn so với các doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh kém hơn. 
Trong môi trường kinh doanh tốt hơn, các doanh nghiệp quy mô siêu nhỏ có tốc độ tăng doanh thu (DT) 
nhanh hơn so với các doanh nghiệp siêu nhỏ trong các môi trường kinh doanh kém.

Kết cấu của bài viết ngoài phần giới thiệu và tài liệu tham khảo gồm 4 phần. Phần 2 trình bày tổng quan 
tình hình nghiên cứu. Phần 3 mô tả phương pháp và dữ liệu nghiên cứu. Phần 4 trình bày kết quả nghiên cứu. 
Kết luận, hàm ý chính sách và hạn chế của nghiên cứu được trình bày trong Phần 5.

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu
2.1. Chuỗi giá trị toàn cầu và tăng trưởng của doanh nghiệp nhỏ và vừa
Chuỗi giá trị toàn cầu mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận thị trường, thúc đẩy tăng 

trưởng (World Bank, 2020). Tham gia chuỗi giá trị toàn cầu giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận với công 
nghệ sản xuất hiện đại (Vu & cộng sự, 2024). Hiệu ứng lan toả về công nghệ khi tham gia vào chuỗi giá trị 
toàn cầu đã được đề cập trong nhiều nghiên cứu (World Bank, 2020). Các công nghệ, tri thức mới là nguồn 
lực quan trọng giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới, tăng năng suất (Nam & Tram, 2021).

Tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa mở rộng thị trường, tăng xuất khẩu 
và doanh thu (Vu & cộng sự, 2014). Thị trường đa dạng hơn giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa giảm bớt rủi ro. 
Để có thể tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, các doanh nghiệp phải đổi mới để tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế 
(Amengual & cộng sự, 2020). Do vậy, kết quả hoạt động của doanh nghiệp được nâng lên.

Các bằng chứng thực nghiệm cho thấy tham gia chuỗi giá trị toàn cầu mang lại lợi ích đáng kể cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa (Vu & cộng sự, 2024). Veugelers & cộng sự (2013) cho thấy các doanh nghiệp Châu Âu 
khi tham gia chuỗi giá trị toàn cầu có năng suất cao hơn. Manghnani & cộng sự (2021) chỉ ra rằng các doanh 
nghiệp trong chuỗi giá trị toàn cầu có năng suất cao hơn từ   13 đến 22%. Ju & Yu (2015) cho thấy ưu thế về 
lợi nhuận của các doanh nghiệp Trung Quốc khi tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. 

Ở Việt Nam, nghiên cứu của Tô & Nguyễn (2023), Huỳnh & cộng sự (2023) cho thấy tham gia chuỗi giá 
trị toàn cầu tác động tích cực tới năng suất của doanh nghiệp. Korwatanasakul & Hue (2022) chỉ rõ liên kết 
ngược trong chuỗi giá trị toàn cầu tác động tiêu cực tới năng suất trong khi liên kết xuôi giúp tăng năng suất. 
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Tham gia chuỗi giá trị toàn cầu đặt ra không ít thách thức đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Để đáp ứng 
yêu cầu khắt khe của chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp nhỏ và vừa cần đầu tư vào công nghệ để nâng cao 
chất lượng. Quá trình này đòi hỏi doanh nghiệp phải có nguồn vốn lớn và dài hạn. Tuy nhiên, doanh nghiệp 
nhỏ và vừa gặp nhiều rào cản trong tiếp cận vốn. Reddy & Sasidharan (2020) cho thấy hạn chế về tài chính 
là rào cản đối với sự tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Sự phức tạp của các chuỗi 
giá trị toàn cầu đòi hỏi doanh nghiệp phải nâng cao năng lực quản trị, đảm bảo sự vận hành hiệu quả. Sự 
thiếu hụt kỹ năng và áp lực cạnh tranh lớn thường làm giảm khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của 
doanh nghiệp nhỏ và vừa (Wang & Xiao, 2024).

Các nghiên cứu đi trước đã chỉ ra tác động tích cực của việc tham gia chuỗi giá trị toàn cầu đối với doanh 
nghiệp nhỏ và vừa. Để tận dụng được cơ hội từ chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp nhỏ và vừa cần vượt qua 
nhiều thách thức, đặc biệt là tiếp cận tài chính và năng lực quản lý. Vì vậy, sự hỗ trợ của chính phủ đóng vai 
trò quan trọng giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị toàn cầu hiệu quả hơn.

2.2. Môi trường kinh doanh và tăng trưởng của doanh nghiệp nhỏ và vừa
Chất lượng môi trường kinh doanh có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và 

vừa. Môi trường kinh doanh thuận lợi tạo điều kiện cho doanh nghiệp tồn tại và phát triển (Gogokhia & Be-
rulava, 2021). Môi trường kinh doanh lành mạnh và minh bạch góp phần bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp. 
Một hệ thống pháp lý ổn định và công bằng giúp doanh nghiệp yên tâm hoạt động, giảm chi phí, giảm cạnh 
tranh không lành mạnh (Aterido & cộng sự, 2011). Môi trường kinh doanh không ổn định, thiếu minh bạch 
và tham nhũng là rào cản đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (Van & cộng sự, 2018).

Chất lượng môi trường kinh doanh được thể hiện qua cơ sở hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Hệ 
thống giao thông, viễn thông, điện nước, dịch vụ logistics, thông tin và tư vấn là những yếu tố giúp doanh 
nghiệp vận hành hiệu quả. Sự phát triển của cơ sở hạ tầng kỹ thuật số mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp 
nhỏ và vừa trong việc tiếp cận thị trường, quản lý chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực cạnh tranh (Ganne 
& Lundquist, 2019).

Môi trường kinh doanh tốt cung cấp hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, giảm thiểu bất lợi 
về nguồn lực (Aterido & cộng sự, 2011). Các chính sách hỗ trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua 
khó khăn tài chính, đầu tư vào công nghệ, mở rộng quy mô và cải thiện chất lượng (Gogokhia & Berulava, 
2021). Tiếp cận tài chính dễ dàng là yếu tố then chốt để doanh nghiệp nhỏ và vừa tận dụng các cơ hội kinh 
doanh và đối phó với các thách thức. Zhang (2019) và Xiao & Park (2018) cung cấp bằng chứng về vai trò 
của môi trường kinh doanh trong việc tăng cường tác động của liên kết với doanh nghiệp FDI đến năng suất 
của doanh nghiệp trong nước. Tuy nhiên, các nghiên cứu kể trên chưa sử dụng dữ liệu ở cấp độ doanh nghiệp 
để lượng hoá vai trò của môi trường kinh doanh. 

2.3. Chuỗi giá trị toàn cầu và tăng trưởng của doanh nghiệp nhỏ và vừa: vai trò của môi trường kinh 
doanh

Chất lượng môi trường kinh doanh ảnh hưởng đến khả năng và mức độ doanh nghiệp hưởng lợi khi tham 
gia chuỗi giá trị toàn cầu. Theo Gereffi & Luo (2015), lợi ích khi tham gia chuỗi giá trị toàn cầu là cao hơn 
với doanh nghiệp có quy mô lớn bởi doanh nghiệp lớn sở hữu công nghệ tiên tiến và được quản lý chuyên 
nghiệp. Doanh nghiệp nhỏ thường thiếu nguồn lực và năng lực hạn chế. Môi trường kinh doanh tốt sẽ hỗ trợ 
doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực, từ đó tăng đầu tư, mở rộng quy mô và cải thiện chất lượng để tăng trưởng. 
Tuy vậy, còn ít nghiên cứu đề cập tới doanh nghiệp nhỏ và vừa (Wang & Xiao, 2024).

Về sự gắn kết với doanh nghiệp FDI, nếu môi trường không được cải thiện, các nhà đầu tư nước ngoài 
sẽ chuyển sang các quốc gia khác. Môi trường kinh doanh tốt giúp doanh nghiệp trong nước tham gia sâu 
hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Doanh nghiệp sẽ tự tin hơn khi đầu tư vì có sự bảo đảm từ hệ thống pháp lý 
công bằng, minh bạch và ít tham nhũng. Dù vậy, ít có nghiên cứu đề cập tới vấn đề này ở doanh nghiệp nhỏ 
và vừa (Lê, 2022).

Như vậy, dù tác động của sự tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu và vai trò của môi trường kinh doanh đối 
với sự phát triển doanh nghiệp đã được đề cập trong nhiều nghiên cứu, những bằng chứng về vai trò của môi 
trường kinh doanh đối với tác động của tham gia chuỗi giá trị toàn cầu tới tăng trưởng của doanh nghiệp 
nhỏ và vừa còn hạn chế. 
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3. Phương pháp và dữ liệu  
3.1. Phương pháp
Theo Klein (2021), phương pháp ước lượng tác động cố định (FEM) phù hợp cho số liệu bảng vì FEM 

cho phép kiểm soát sự khác biệt không quan sát được giữa các thực thể cũng như kiểm soát được các biến 
không quan sát được và không thay đổi theo thời gian. Đây là những yếu tố ảnh hưởng tới kết quả ước lượng 
khi có sự tương quan giữa phần dư với biến giải thích. 

Để nghiên cứu tác động của sự tham gia chuỗi giá trị toàn cầu tới tăng trưởng của doanh nghiệp nhỏ và 
vừa trong các môi trường kinh doanh khác nhau, nghiên cứu sử dụng mô hình và lựa chọn các biến số gần 
với các nghiên cứu trước (Nam & Tram, 2021; Vu & Nguyen, 2021; Vu & cộng sự, 2024). Mô hình ước 
lượng như sau: 

Yit = β0 + β1X1,it + β2X2,t + Zit + as + bt + εit,          (1)
Trong đó:
Yist là biến phụ thuộc thể hiện tốc độ tăng doanh thu và giá trị gia tăng (GTGT); 
X1,ist là các biến độc lập thể hiện các hình thức tham gia chuỗi giá trị toàn cầu; 
X2,t biểu thị chất lượng môi trường kinh doanh địa phương; 
Zist là vector của các biến kiểm soát thể hiện đặc điểm doanh nghiệp và của ngành; 
as và bt thể hiện hiệu ứng cố định cho ngành và thời gian; 
εit là sai số ngẫu nhiên. 
Trong phương trình (1), i thể hiện doanh nghiệp thứ “i”; t thể hiện chuỗi thời gian; s thể hiện ngành.
Nghiên cứu có thể gặp phải vấn đề nội sinh khi biến giải thích và biến phụ thuộc có quan hệ tác động qua 

lại. Mô hình FEM không giải quyết được vấn đề nội sinh. Do vậy, nghiên cứu áp dụng phương pháp biến 
công cụ (IVs) với mô hình định lượng 2SLS (Stock & Watson, 2020). Biến công cụ được sử dụng là giá 
trị trung bình của từng phương thức tham gia chuỗi giá trị toàn cầu theo từng nhóm ngành trong từng năm 
(Fisman & Svensson, 2007; Vũ & cộng sự, 2024). Dựa trên phương trình (1), phương trình ước lượng ở giai 
đoạn 1 như sau:

 

Yit = β0 + β1X1,it + β2X2,t + 𝛾𝛾𝛾Zit + as + bt + εit,          (1) 
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𝑋𝑋����� là giá trị ước lượng của X1,ist từ phương trình (2).  
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 Phương trình ước lượng giai đoạn 2 như sau:
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𝑋𝑋����� là giá trị ước lượng của X1,ist từ phương trình (2).  

 

 

 

 

Yist = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑋𝑋����� + β2X2,it + 𝛽𝛽3𝑋𝑋�����* X2,it + 𝛾𝛾𝛾Zit + ai + bt + εit            (4) 

Trong đó:
mean(X1,it) là biến công cụ;
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𝑋𝑋����� là giá trị ước lượng của X1,ist từ phương trình (2).  

 

 

 

 

Yist = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑋𝑋����� + β2X2,it + 𝛽𝛽3𝑋𝑋�����* X2,it + 𝛾𝛾𝛾Zit + ai + bt + εit            (4) 

 là giá trị ước lượng của X1,ist từ phương trình (2). 
Nghiên cứu sẽ đánh giá vai trò của môi trường kinh doanh đối với tác động của tham gia chuỗi giá trị toàn 

cầu tới tăng trưởng của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Vì vậy, nghiên cứu đưa biến chất lượng môi trường kinh 
doanh vào mô hình. Biến số phản ánh chất lượng môi trường kinh doanh được tương tác với biến số phương 
thức tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của doanh nghiệp. Phương trình hồi quy được điều chỉnh:

 

Yit = β0 + β1X1,it + β2X2,t + 𝛾𝛾𝛾Zit + as + bt + εit,          (1) 

 

 

 

Yist          X1,ist           X2,t              Zist      as và bt          εit        

 

 

  

X1,it = β0 + 𝛾𝛾1mean(X1,it) + β2X2,t + 𝛾𝛾𝛾Zit + as + bt + εit             (2) 

 

 

 

 

Yit = β0 + β1𝑋𝑋�����+ β2X2,t + 𝛾𝛾𝛾Zit + as + bt + εit,             (3) 

 

 

 

𝑋𝑋����� là giá trị ước lượng của X1,ist từ phương trình (2).  

 

 

 

 

Yist = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑋𝑋����� + β2X2,it + 𝛽𝛽3𝑋𝑋�����* X2,it + 𝛾𝛾𝛾Zit + ai + bt + εit            (4) 
Để đánh giá sự khác biệt giữa doanh nghiệp siêu nhỏ và doanh nghiệp nhỏ và vừa, nghiên cứu chia dữ 

liệu thành hai mẫu (Nam & Tram, 2021; Vu & Nguyen, 2021; Vu & cộng sự, 2024). Mẫu thứ nhất gồm các 
doanh nghiệp siêu nhỏ. Mẫu thứ hai gồm các doanh nghiệp nhỏ và vừa phân loại theo Nghị định số 39/2018/
ND-CP (Chính phủ, 2018). Chia doanh nghiệp nhỏ và vừa thành hai nhóm cho phép đánh giá tác động tới 
doanh nghiệp theo các quy mô khác nhau (Ha & cộng sự, 2020). 

Biến phụ thuộc là tốc độ tăng doanh thu và giá trị gia tăng hàng năm (Yanikkaya & Altun, 2020). Giá trị 
gia tăng đo bằng chênh lệch giữa tổng doanh thu và chi phí trung gian. Để loại bỏ sự ảnh hưởng của yếu tố 
giá, doanh thu và giá trị gia tăng được điều chỉnh theo chỉ số giảm phát GDP (Stock & Watson, 2020). Bên 
cạnh đánh giá tác động của sự tham gia chuỗi giá trị toàn cầu tới tốc độ tăng trưởng, nghiên cứu đánh giá tác 
động tới quy mô của doanh nghiệp. 
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Doanh nghiệp có thể tham gia chuỗi giá trị toàn cầu dưới hình thức xuất khẩu hoặc nhập khẩu hoặc hình 
thức khác (Urata & Baek, 2021). Thông thường, doanh nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu dưới hình 
thức xuất khẩu/nhập khẩu (Ndubuisi & Owusu, 2023). Sự tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu có thể được 
tính bằng tỷ lệ giá trị gia tăng đến từ nước ngoài trong tổng giá trị xuất khẩu (Lu & cộng sự, 2018). 

Theo Vu & cộng sự (2024), doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể liên kết xuôi hoặc ngược trong chuỗi giá trị 
toàn cầu. Liên kết xuôi là khi doanh nghiệp xuất khẩu hoặc bán sản phẩm cho doanh nghiệp FDI (Vu & cộng 
sự, 2024). Liên kết ngược là khi doanh nghiệp nhập khẩu hoặc mua đầu vào từ doanh nghiệp FDI (Trinh & 
Doan, 2018). Biến GVC thể hiện sự tham gia chuỗi giá trị toàn cầu nói chung. Biến GVC_forw thể hiện liên 
kết xuôi khi doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất khẩu hoặc bán hàng cho doanh nghiệp FDI. Biến GVC_back thể 
hiện liên kết ngược khi doanh nghiệp nhỏ và vừa nhập khẩu hoặc khi mua từ doanh nghiệp FDI. Biến sFDI 
thể hiện liên kết xuôi khi doanh nghiệp nhỏ và vừa bán sản phẩm cho doanh nghiệp FDI. Biến ex_im là khi 
doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất hoặc nhập khẩu.

Chất lượng môi trường kinh doanh được phản ánh qua Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) (Nam 
& Tram, 2021; Vu & cộng sự, 2024). Điểm số PCI cao hơn thể hiện chất lượng môi trường kinh doanh tốt 
hơn. Giá trị logarit tự nhiên của PCI được sử dụng trong hồi quy. 

Tăng trưởng của doanh nghiệp còn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố gồm: Tuổi của doanh nghiệp (age_firm) 
là logarit tự nhiên của số năm tính từ khi doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập (Reddy & cộng sự, 2021); 
Lao động có chuyên môn (rpro) là tỷ lệ nhân viên có bằng đại học hoặc cao đẳng (Chichkanov, 2021); Tỷ 
lệ vốn-lao động (lnkl) là logarit tự nhiên của tỷ lệ giá trị tài sản máy móc thiết bị trên lao động (Triayuni & 
Laksana, 2023); Biến formal thể hiện tình trạng đăng ký kinh doanh (Kankwamba & Kornher, 2020); Biến 
lnasset_sum là logarit tự nhiên của tổng giá trị tài sản (Chung, 2021); Biến “high_tech” thể hiện ngành công 
nghệ cao hoặc trung bình-cao (OECD, 2011). Biến email và web thể hiện doanh nghiệp sử dụng công nghệ 
thông tin. Biến computer là tổng số máy tính doanh nghiệp sử dụng (Bảng 1).
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Bảng 1: Các biến số 
Tên biến Tên đầy đủ Giải thích 

lnrealSR Doanh thu  Logarit tự nhiên của doanh thu thực tế 

lnrealva Giá trị gia tăng  Logarit tự nhiên của giá trị gia tăng thực tế 

SRG Tăng trưởng doanh thu Hiệu số giữa Logarit tự nhiên của doanh thu thực tế năm t và Logarit tự 
nhiên của doanh thu thực tế năm (t-1)

VAG Tăng trưởng giá trị gia tăng Hiệu số giữa Logarit tự nhiên của giá trị gia tăng thực tế năm t và Logarit 
tự nhiên của giá trị gia tăng thực tế năm (t-1) 

GVC Tham gia chuỗi giá trị toàn cầu Biến giả là 1 nếu doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất, nhập khẩu hoặc mua, 
bán sản phẩm từ/cho doanh nghiệp FDI, là 0 trường hợp ngược lại

GVC_forw Liên kết chuỗi giá trị toàn cầu xuôi Biến giả là 1 nếu doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất khẩu hoặc bán sản phẩm 
cho doanh nghiệp FDI, là 0 trường hợp ngược lại 

GVC_back Liên kết chuỗi giá trị toàn cầu ngược Biến giả là 1 nếu doanh nghiệp nhỏ và vừa nhập khẩu hoặc mua từ doanh 
nghiệp FDI, là 0 trường hợp ngược lại

sFDI Liên kết chuỗi giá trị toàn cầu thông qua 
bán sản phẩm cho doanh nghiệp FDI

Biến giả là 1 nếu doanh nghiệp nhỏ và vừa bán sản phẩm cho doanh 
nghiệp FDI, là 0 trường hợp ngược lại

ex_im Liên kết chuỗi giá trị toàn cầu thông qua 
xuất hoặc nhập khẩu 

Biến giả là 1 nếu doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất hoặc nhập khẩu, là 0 
trường hợp ngược lại

lnPCI Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 
(PCI) 

Logarit tự nhiên của PCI 

age_firm Tuổi doanh nghiệp Logarit tự nhiên của số năm doanh nghiệp thành lập 

rpro Lao động có chuyên môn Tỷ lệ lao động có bằng đại học hoặc cao đẳng trong tổng số lao động 

lnkl Tỷ lệ vốn - lao động Logarit tự nhiên của tỷ lệ vốn trên lao động 

formal Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp Biến giả là 1 nếu DN đã đăng ký kinh doanh, là 0 trường hợp ngược lại 

lnasset_sum Tổng tài sản Logarit tự nhiên của tổng giá trị tài sản 

high_tech Ngành công nghệ cao Biến giả là 1 nếu doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành công nghệ cao 
hoặc trung bình-cao, là 0 trường hợp ngược lại 

computer Số lượng máy tính Tổng số máy tính doanh nghiệp sử dụng  

email Sử dụng email Biến giả là 1 nếu DNNVV sử dụng email, là 0 trường hợp ngược lại 

web Sử dụng web Biến giả là 1 nếu DNNVV sử dụng web, là 0 trường hợp ngược lại 

 

 

3.2. Dữ liệu  

Dữ liệu được lấy từ khảo sát doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện hai năm một lần từ 2005 đến 2015. 
Khảo sát được thực hiện bởi UNU-WIDER, University of Copenhagen, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh 
tế Trung ương và Viện Khoa học Lao động và Xã hội ở Việt Nam. Mỗi năm, có khoảng 2.500 doanh 
nghiệp nhỏ và vừa được khảo sát. 
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3.2. Dữ liệu 
Dữ liệu được lấy từ khảo sát doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện hai năm một lần từ 2005 đến 2015. Khảo 

sát được thực hiện bởi UNU-WIDER, University of Copenhagen, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung 
ương và Viện Khoa học Lao động và Xã hội ở Việt Nam. Mỗi năm, có khoảng 2.500 doanh nghiệp nhỏ và 
vừa được khảo sát.

Dữ liệu về chất lượng môi trường kinh doanh lấy từ khảo sát Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). 
PCI bao gồm 10 chỉ số thành phần: (1) chi phí gia nhập thị trường, (2) khả năng tiếp cận đất đai, (3) minh 
bạch của môi trường kinh doanh, (4) chi phí thời gian, (5) chi phí không chính thức, (6) tính năng động của 
lãnh đạo tỉnh, (7) cạnh tranh bình đẳng, (8) dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, (9) đào tạo lao động, (10) thể chế 
pháp lý.

Mẫu dữ liệu có 8.532 quan sát, bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bảng 2 mô 
tả thống kê cơ bản của các biến. Doanh nghiệp nhỏ và vừa có tốc độ tăng doanh thu và giá trị gia tăng trung 
bình là 0,7% và 2%. Hơn 10% doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị toàn cầu với 9% tham gia liên kết xuôi 
và gần 3% tham gia liên kết ngược. Gần 4% bán sản phẩm cho doanh nghiệp FDI và gần 8% có xuất hoặc 
nhập khẩu. 
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Bảng 1: Các biến số 
Tên biến Tên đầy đủ Giải thích 

lnrealSR Doanh thu  Logarit tự nhiên của doanh thu thực tế 

lnrealva Giá trị gia tăng  Logarit tự nhiên của giá trị gia tăng thực tế 

SRG Tăng trưởng doanh thu Hiệu số giữa Logarit tự nhiên của doanh thu thực tế năm t và Logarit tự 
nhiên của doanh thu thực tế năm (t-1)

VAG Tăng trưởng giá trị gia tăng Hiệu số giữa Logarit tự nhiên của giá trị gia tăng thực tế năm t và Logarit 
tự nhiên của giá trị gia tăng thực tế năm (t-1) 

GVC Tham gia chuỗi giá trị toàn cầu Biến giả là 1 nếu doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất, nhập khẩu hoặc mua, 
bán sản phẩm từ/cho doanh nghiệp FDI, là 0 trường hợp ngược lại

GVC_forw Liên kết chuỗi giá trị toàn cầu xuôi Biến giả là 1 nếu doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất khẩu hoặc bán sản phẩm 
cho doanh nghiệp FDI, là 0 trường hợp ngược lại 

GVC_back Liên kết chuỗi giá trị toàn cầu ngược Biến giả là 1 nếu doanh nghiệp nhỏ và vừa nhập khẩu hoặc mua từ doanh 
nghiệp FDI, là 0 trường hợp ngược lại

sFDI Liên kết chuỗi giá trị toàn cầu thông qua 
bán sản phẩm cho doanh nghiệp FDI

Biến giả là 1 nếu doanh nghiệp nhỏ và vừa bán sản phẩm cho doanh 
nghiệp FDI, là 0 trường hợp ngược lại

ex_im Liên kết chuỗi giá trị toàn cầu thông qua 
xuất hoặc nhập khẩu 

Biến giả là 1 nếu doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất hoặc nhập khẩu, là 0 
trường hợp ngược lại

lnPCI Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 
(PCI) 

Logarit tự nhiên của PCI 

age_firm Tuổi doanh nghiệp Logarit tự nhiên của số năm doanh nghiệp thành lập 

rpro Lao động có chuyên môn Tỷ lệ lao động có bằng đại học hoặc cao đẳng trong tổng số lao động 

lnkl Tỷ lệ vốn - lao động Logarit tự nhiên của tỷ lệ vốn trên lao động 

formal Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp Biến giả là 1 nếu DN đã đăng ký kinh doanh, là 0 trường hợp ngược lại 

lnasset_sum Tổng tài sản Logarit tự nhiên của tổng giá trị tài sản 

high_tech Ngành công nghệ cao Biến giả là 1 nếu doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành công nghệ cao 
hoặc trung bình-cao, là 0 trường hợp ngược lại 

computer Số lượng máy tính Tổng số máy tính doanh nghiệp sử dụng  

email Sử dụng email Biến giả là 1 nếu DNNVV sử dụng email, là 0 trường hợp ngược lại 

web Sử dụng web Biến giả là 1 nếu DNNVV sử dụng web, là 0 trường hợp ngược lại 

 

 

3.2. Dữ liệu  

Dữ liệu được lấy từ khảo sát doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện hai năm một lần từ 2005 đến 2015. 
Khảo sát được thực hiện bởi UNU-WIDER, University of Copenhagen, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh 
tế Trung ương và Viện Khoa học Lao động và Xã hội ở Việt Nam. Mỗi năm, có khoảng 2.500 doanh 
nghiệp nhỏ và vừa được khảo sát. 
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Dữ liệu về chất lượng môi trường kinh doanh lấy từ khảo sát Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). 
PCI bao gồm 10 chỉ số thành phần: (1) chi phí gia nhập thị trường, (2) khả năng tiếp cận đất đai, (3) 
minh bạch của môi trường kinh doanh, (4) chi phí thời gian, (5) chi phí không chính thức, (6) tính năng 
động của lãnh đạo tỉnh, (7) cạnh tranh bình đẳng, (8) dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, (9) đào tạo lao động, 
(10) thể chế pháp lý. 

Mẫu dữ liệu có 8.532 quan sát, bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bảng 2 
mô tả thống kê cơ bản của các biến. Doanh nghiệp nhỏ và vừa có tốc độ tăng doanh thu và giá trị gia 
tăng trung bình là 0,7% và 2%. Hơn 10% doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị toàn cầu với 9% tham gia 
liên kết xuôi và gần 3% tham gia liên kết ngược. Gần 4% bán sản phẩm cho doanh nghiệp FDI và gần 
8% có xuất hoặc nhập khẩu.  

 

 

Bảng 2: Thống kê các biến 
Tên biến Số quan sát Giá trị trung bình Độ lệch chuẩn Min Max 

lnrealSR 8.532 -0,150 1,585 -5,783 7 
lnrealva 8.532 -1,318 1,547 -6,320 5,969 
SRG 8.532 0,007 0,603 -1,443 1,539 
VAG 8.532 0,020 0,578 -1,330 1,376 
GVC 8.532 0,101 0,302 0 1 
GVC_forw 8.532 0,092 0,289 0 1 
GVC_back 8.532 0,029 0,169 0 1 
sFDI 8.532 0,038 0,191 0 1 
ex_im 8.532 0,078 0,268 0 1 
lnPCI 8.532 4,067 0,066 3,907 4,206 
age_firm 8.532 2,463 0,697 0 4,331 
rpro 8.532 0,031 0,069 0 1 
lnkl 8.532 0,960 1,746 -6,215 7,090 
formal 8.532 0,245 0,430 0 1 
lnasset_sum 8.532 13,883 1,782 6,908 20,767 
high_tech 8.532 0,040 0,196 0 1 
computer 8.532 1,396 5,357 0 322 
email 8.532 0,187 0,390 0 1 
web 8.532 0,067 0,249 0 1 

Nguồn: Tính toán của các tác giả. 

 
Bảng 3 trình bày ma trận tương quan giữa các biến số. Hệ số tương quan lớn nhất là 0,56 cho thấy hiện 
tượng đa cộng tuyến không quá lớn (Farrar and Glauber, 1967). 

Bảng 3 trình bày ma trận tương quan giữa các biến số. Hệ số tương quan lớn nhất là 0,56 cho thấy hiện 
tượng đa cộng tuyến không quá lớn (Farrar and Glauber, 1967).
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4. Kết quả định lượng 
4.1. Tác động của tham gia chuỗi giá trị toàn cầu đến quy mô doanh nghiệp 
Bảng 4 trình bày kết quả tác động của tham gia chuỗi giá trị toàn cầu đến quy mô của doanh nghiệp siêu 

nhỏ trong các môi trường kinh doanh. Các biến tương tác giữa biến tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và chất 
lượng môi trường kinh doanh đa phần không có ý nghĩa thống kê, trừ trường hợp với biến bán sản phẩm cho 
doanh nghiệp FDI (sFDI) với biến phụ thuộc là doanh thu. Kết quả cho thấy trong môi trường kinh doanh tốt 
hơn, khi bán sản phẩm cho doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp siêu nhỏ có quy mô doanh thu cao hơn doanh 
nghiệp siêu nhỏ trong môi trường kinh doanh kém. Nam & Tram (2021) đã chỉ ra rằng doanh nghiệp siêu 
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Bảng 3: Ma trận tương quan 
 GVC lnPCI age_firm rpro lnkl formal lnasset_sum high_tech computer email web 

GVC 1           

lnPCI 0,11 1          

age_firm -0,08 -0,05 1         

rpro 0,25 0,10 -0,17 1        

lnkl 0,11 0,28 -0,02 0,19 1       

formal 0,40 0,12 -0,22 0,49 0,25 1      

lnasset_sum 0,36 0,30 -0,12 0,39 0,51 0,51 1     

high_tech 0,07 0,10 -0,03 0,13 0,07 0,12 0,14 1    

computer 0,29 0,09 -0,06 0,24 0,12 0,32 0,30 0,06 1   

email 0,41 0,15 -0,15 0,39 0,26 0,56 0,46 0,09 0,34 1  

web 0,36 0,09 -0,06 0,26 0,15 0,38 0,31 0,11 0,32 0,52 1 

Nguồn: Tính toán của các tác giả. 
 
4. Kết quả định lượng  
4.1. Tác động của tham gia chuỗi giá trị toàn cầu đến quy mô doanh nghiệp  

Bảng 4 trình bày kết quả tác động của tham gia chuỗi giá trị toàn cầu đến quy mô của doanh nghiệp siêu 
nhỏ trong các môi trường kinh doanh. Các biến tương tác giữa biến tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và 
chất lượng môi trường kinh doanh đa phần không có ý nghĩa thống kê, trừ trường hợp với biến bán sản 
phẩm cho doanh nghiệp FDI (sFDI) với biến phụ thuộc là doanh thu. Kết quả cho thấy trong môi trường 
kinh doanh tốt hơn, khi bán sản phẩm cho doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp siêu nhỏ có quy mô doanh 
thu cao hơn doanh nghiệp siêu nhỏ trong môi trường kinh doanh kém. Nam & Tram (2021) đã chỉ ra 
rằng doanh nghiệp siêu nhỏ gặp khó khăn về công nghệ, khả năng đổi mới và năng lực quản lý. Bán sản 
phẩm cho doanh nghiệp FDI giúp doanh nghiệp siêu nhỏ đạt được quy mô lớn hơn (MOF, 2018). Tuy 
vậy, mức ý nghĩa thống kê ở mức 10%. Kết quả này cho thấy về cơ bản môi trường kinh doanh tốt hơn 
không giúp doanh nghiệp siêu nhỏ có quy mô lớn hơn. 

Bảng 4: Tham gia chuỗi giá trị toàn cầu tác động đến doanh nghiệp siêu nhỏ 
 Logarit tự nhiên tổng doanh thu Logarit tự nhiên tổng giá trị gia tăng 

GVC_hat -2.554  -0.746   
 (-0.314)  (-0.108)   
c.GVC_hat#c.lnPCI 0.776  0.073   
 (0.393)  (0.043)   
GVC_forw_hat  -3.791 -2.773   
  (-0.409) (-0.351)   
c.GVC_forw_hat#c.lnPCI  1.072 0.518   
  (0.476) (0.269)   
GVC_back_hat   -2.713 4.312  
   (-0.162) (0.298)  
c.GVC_back_hat#c.lnPCI   0.856 -1.095  
   (0.209) (-0.309)  
sFDI_hat   -30.786*  -14.386
   (-1.718)  (-0.957)
c.sFDI_hat#c.lnPCI   7.839*  3.505
   (1.795)  (0.957)
ex_im_hat   -1.505   -0.036
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Bảng 4: Tham gia chuỗi giá trị toàn cầu tác động đến doanh nghiệp siêu nhỏ 
 Logarit tự nhiên tổng doanh thu Logarit tự nhiên tổng giá trị gia tăng 

GVC_hat -2.554  -0.746   
 (-0.314)  (-0.108)   
c.GVC_hat#c.lnPCI 0.776  0.073   
 (0.393)  (0.043)   
GVC_forw_hat  -3.791 -2.773   
  (-0.409) (-0.351)   
c.GVC_forw_hat#c.lnPCI  1.072 0.518   
  (0.476) (0.269)   
GVC_back_hat   -2.713 4.312  
   (-0.162) (0.298)  
c.GVC_back_hat#c.lnPCI   0.856 -1.095  
   (0.209) (-0.309)  
sFDI_hat   -30.786*  -14.386
   (-1.718)  (-0.957)
c.sFDI_hat#c.lnPCI   7.839*  3.505
   (1.795)  (0.957)
ex_im_hat   -1.505   -0.036
   (-0.155)   (-0.004)
c.ex_im_hat#c.lnPCI   0.456   -0.096
   (0.193)   (-0.047)
Observations 6,033 6,033 6,033 6,033 6,033 6,033 6,033 6,033 6,033 6,033
R-squared 0.464 0.464 0.465 0.465 0.464 0.524 0.524 0.524 0.524 0.524
Chú thích: T-stats trong ngoặc đơn; ***, **, và * tương ứng các mức độ ý nghĩa thống kê 1%, 5%, và 10%. Kết quả hồi quy trong Bảng 
này bao gồm các biến kiểm soát lnPCI, age_firm, rpro, lnkl, formal, lnasset_sum, high_tech, computer, email, web, constant, Year FE, 
Industry FE. 
Nguồn: Tính toán của tác giả. 
 
 
Trong Bảng 5, các biến tương tác giữa tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của doanh nghiệp quy mô nhỏ và 
vừa với biến chất lượng môi trường kinh doanh phần lớn đều mang giá trị dương và có ý nghĩa thống 
kê. Kết quả cho thấy các doanh nghiệp nhỏ và vừa có quy mô doanh thu và giá trị gia tăng lớn hơn khi 
tham gia CGGTC trong môi trường kinh doanh thuận lợi hơn. Nói cách khác, doanh nghiệp quy mô nhỏ 
và vừa tận dụng được lợi thế khi tham gia chuỗi giá trị toàn cầu trong các môi trường kinh doanh thuận 
lợi để đạt tới quy mô lớn hơn.  

Kết quả này tương đồng với Aterido & cộng sự (2011) về sự khác biệt giữa doanh nghiệp siêu nhỏ và 
doanh nghiệp nhỏ. Các doanh nghiệp không phát huy được lợi thế khi hội nhập vì hạn chế tài chính 
(Elshaarawy & Ezzat, 2023) dẫn tới quy mô của doanh nghiệp nhỏ hơn. Môi trường kinh doanh được 
cải thiện tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đạt quy mô lớn hơn khi hội nhập. 

 
 

Bảng 5: Tham gia chuỗi giá trị toàn cầu tác động đến doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa 
 Logarit tự nhiên tổng doanh thu Logarit tự nhiên tổng giá trị gia tăng 

GVC_hat -16.469***     -19.315***     
 (-2.648)     (-3.435)     
c.GVC_hat#c.lnPCI 4.102***     4.865***     
 (2.699)     (3.551)     
GVC_forw_hat  -19.301***     -21.966***    
  (-2.756)     (-3.453)    
c.GVC_forw_hat#c.lnPCI  4.791***     5.509***    
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nhỏ gặp khó khăn về công nghệ, khả năng đổi mới và năng lực quản lý. Bán sản phẩm cho doanh nghiệp 
FDI giúp doanh nghiệp siêu nhỏ đạt được quy mô lớn hơn (MOF, 2018). Tuy vậy, mức ý nghĩa thống kê ở 
mức 10%. Kết quả này cho thấy về cơ bản môi trường kinh doanh tốt hơn không giúp doanh nghiệp siêu 
nhỏ có quy mô lớn hơn.

Trong Bảng 5, các biến tương tác giữa tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của doanh nghiệp quy mô nhỏ và 
vừa với biến chất lượng môi trường kinh doanh phần lớn đều mang giá trị dương và có ý nghĩa thống kê. 
Kết quả cho thấy các doanh nghiệp nhỏ và vừa có quy mô doanh thu và giá trị gia tăng lớn hơn khi tham gia 
CGGTC trong môi trường kinh doanh thuận lợi hơn. Nói cách khác, doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa tận 
dụng được lợi thế khi tham gia chuỗi giá trị toàn cầu trong các môi trường kinh doanh thuận lợi để đạt tới 
quy mô lớn hơn. 

Kết quả này tương đồng với Aterido & cộng sự (2011) về sự khác biệt giữa doanh nghiệp siêu nhỏ 
và doanh nghiệp nhỏ. Các doanh nghiệp không phát huy được lợi thế khi hội nhập vì hạn chế tài chính 
(Elshaarawy & Ezzat, 2023) dẫn tới quy mô của doanh nghiệp nhỏ hơn. Môi trường kinh doanh được cải 
thiện tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đạt quy mô lớn hơn khi hội nhập.
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Bảng 5: Tham gia chuỗi giá trị toàn cầu tác động đến doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa 
 Logarit tự nhiên tổng doanh thu Logarit tự nhiên tổng giá trị gia tăng 

GVC_hat -16.469***     -19.315***     
 (-2.648)     (-3.435)     
c.GVC_hat#c.lnPCI 4.102***     4.865***     
 (2.699)     (3.551)     
GVC_forw_hat  -19.301***     -21.966***    
  (-2.756)     (-3.453)    
c.GVC_forw_hat#c.lnPCI  4.791***     5.509***    
  (2.800)     (3.557)    
GVC_back_hat   -15.634     -31.031**   
   (-1.120)     (-2.484)   
c.GVC_back_hat#c.lnPCI   4.041     7.704**   
   (1.185)     (2.527)   
sFDI_hat    -30.582**     -41.849***  
    (-1.999)     (-2.991)  
c.sFDI_hat#c.lnPCI    7.638**     10.536***  
    (2.047)     (3.091)  
ex_im_hat     -18.332**     -21.010***
     (-2.559)     (-3.221) 
c.ex_im_hat#c.lnPCI     4.598***     5.201*** 
     (2.631)     (3.277) 
Observations 2,499 2,499 2,499 2,499 2,499 2,499 2,499 2,499 2,499 2,499 

R-squared 0.563 0.563 0.562 0.562 0.563 0.578 0.578 0.577 0.578 0.578 
Chú thích: T-stats trong ngoặc đơn; ***, **, và * tương ứng các mức độ ý nghĩa thống kê 1%, 5%, và 10%. Kết quả hồi quy trong Bảng 
này bao gồm các biến kiểm soát lnPCI, age_firm, rpro, lnkl, formal, lnasset_sum, high_tech, computer, email, web, constant, Year FE, 
Industry FE. 
Nguồn: Tính toán của các tác giả. 
 
 
4.2. Tác động của tham gia chuỗi giá trị toàn cầu đến tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp  

Bảng 6 trình bày kết quả tác động của tham gia chuỗi giá trị toàn cầu đến tốc độ tăng trưởng của doanh 
nghiệp. Đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, biến tương tác giữa các biến giả các hình thức tham gia chuỗi 
giá trị toàn cầu, dưới bất kỳ hình thức nào (GVC), liên kết xuôi (GVC_forw) và bán sản phẩm cho doanh 
nghiệp FDI với chất lượng môi trường kinh doanh có hệ số hồi quy dương và có ý nghĩa thống kê. Kết 
quả này cho thấy doanh nghiệp siêu nhỏ khi tham gia chuỗi giá trị toàn cầu có tốc độ tăng doanh thu 
nhanh hơn khi ở trong môi trường kinh doanh tốt hơn. Dù rằng các doanh nghiệp này không có quy mô 
lớn hơn (Bảng 4) nhưng có tốc độ tăng doanh thu cao hơn trong môi trường kinh doanh tốt hơn khi tham 
gia chuỗi giá trị toàn cầu. Tốc độ tăng giá trị gia tăng của doanh nghiệp siêu nhỏ trong môi trường kinh 
doanh tốt cũng không cao hơn so với môi trường kinh doanh kém. Có thể chi phí mà doanh nghiệp siêu 
nhỏ phải bỏ ra cũng nhiều hơn khi xuất khẩu và khi bán cho doanh nghiệp FDI. 

Kết quả này phù hợp với Van Biesebroeck (2005) khi cho rằng tự do hoá thương mại và môi trường 
kinh doanh thuận lợi tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực quan trọng để nâng cao 
năng lực sản xuất và đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu, từ đó thúc đẩy xuất khẩu. Cơ sở hạ tầng tốt giúp 
giảm chi phí vận chuyển và rút ngắn thời gian giao hàng (Portugal-Perez & Wilson, 2012). Các nghiên 
cứu trước cũng chỉ ra mối tương quan nghịch giữa thời gian xử lý thủ tục với đa dạng hóa xuất khẩu khi 
tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của doanh nghiệp (Hummels & Schaur, 2013). Hiệu ứng lan tỏa được 
hình thành thông qua mối liên hệ giữa doanh nghiệp cung cấp đầu vào và doanh nghiệp FDI (Javorcik, 
2004).  

 
 
 

4.2. Tác động của tham gia chuỗi giá trị toàn cầu đến tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp 
Bảng 6 trình bày kết quả tác động của tham gia chuỗi giá trị toàn cầu đến tốc độ tăng trưởng của doanh 

nghiệp. Đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, biến tương tác giữa các biến giả các hình thức tham gia chuỗi giá trị 
toàn cầu, dưới bất kỳ hình thức nào (GVC), liên kết xuôi (GVC_forw) và bán sản phẩm cho doanh nghiệp 
FDI với chất lượng môi trường kinh doanh có hệ số hồi quy dương và có ý nghĩa thống kê. Kết quả này 
cho thấy doanh nghiệp siêu nhỏ khi tham gia chuỗi giá trị toàn cầu có tốc độ tăng doanh thu nhanh hơn khi 
ở trong môi trường kinh doanh tốt hơn. Dù rằng các doanh nghiệp này không có quy mô lớn hơn (Bảng 4) 
nhưng có tốc độ tăng doanh thu cao hơn trong môi trường kinh doanh tốt hơn khi tham gia chuỗi giá trị toàn 
cầu. Tốc độ tăng giá trị gia tăng của doanh nghiệp siêu nhỏ trong môi trường kinh doanh tốt cũng không cao 
hơn so với môi trường kinh doanh kém. Có thể chi phí mà doanh nghiệp siêu nhỏ phải bỏ ra cũng nhiều hơn 
khi xuất khẩu và khi bán cho doanh nghiệp FDI.
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Bảng 6: Tham gia chuỗi giá trị toàn cầu tác động đến  

tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp siêu nhỏ 
 Tốc độ tăng doanh thu Tốc độ tăng giá trị gia tăng 
GVC_hat -11.200*     -4.849     
 (-1.658)     (-0.789)     
c.GVC_hat#c.lnPCI 2.794*     0.946     
 (1.705)     (0.633)     
GVC_forw_hat  -13.854*     -5.797    
  (-1.799)     (-0.830)    
c.GVC_forw_hat#c.lnPCI  3.495*     1.252    
  (1.870)     (0.738)    
GVC_back_hat   -20.143     -10.758   
   (-1.415)     (-0.832)   
c.GVC_back_hat#c.lnPCI   4.954     2.294   
   (1.429)     (0.727)   
sFDI_hat    -28.254**     1.138  
    (-2.010)     (0.089)  
c.sFDI_hat#c.lnPCI    7.056**     -0.505  
    (2.055)     (-0.161)  
ex_im_hat     -12.707     -8.884 
     (-1.527)     (-1.183) 
c.ex_im_hat#c.lnPCI     3.124     1.920 
     (1.548)     (1.052) 
Observations 6,033 6,033 6,033 6,033 6,033 6,033 6,033 6,033 6,033 6,033 
R-squared 0.027 0.027 0.026 0.027 0.026 0.025 0.024 0.025 0.024 0.025 
Chú thích: T-stats trong ngoặc đơn; ***, **, và * tương ứng các mức độ ý nghĩa thống kê 1%, 5%, và 10%. Kết quả hồi quy trong 
Bảng này bao gồm các biến kiểm soát lnPCI, age_firm, rpro, lnkl, formal, lnasset_sum, high_tech, computer, email, web, constant, 
Year FE, Industry FE. 
Nguồn: Tính toán của các tác giả. 
 
 
Kết quả hồi quy từ Bảng 7 cho thấy tốc độ tăng doanh thu và giá trị gia tăng của doanh nghiệp quy mô 
nhỏ và vừa khi tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu không có sự khác biệt giữa các môi trường kinh doanh 
khác nhau. Dù doanh nghiệp thuộc nhóm này có quy mô lớn hơn trong môi trường kinh doanh tốt hơn 
(Bảng 5) nhưng tốc độ tăng doanh thu và giá trị gia tăng không cao hơn. Kết quả này cho thấy tác động 
tích cực của môi trường kinh doanh tới tốc độ tăng doanh thu của doanh nghiệp siêu nhỏ là do doanh 
nghiệp siêu nhỏ linh hoạt hơn và có thể nhanh chóng điều chỉnh chiến lược kinh doanh khi hội nhập. 
Doanh nghiệp quy mô lớn hơn thường gặp nhiều thách thức hơn khi phải điều chỉnh cấu trúc, tổ chức 
cũng như quy trình sản xuất. 

12 
 

 
Bảng 7: Tham gia chuỗi giá trị toàn cầu tác động đến  

tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp nhỏ và vừa 
 Tốc độ tăng doanh thu Tốc độ tăng giá trị gia tăng 
GVC_hat -2.690     -3.556     
 (-0.609)     (-0.832)     
c.GVC_hat#c.lnPCI 0.814     0.965     
 (0.760)     (0.931)     
GVC_forw_hat  -3.327     -3.914    
  (-0.670)     (-0.821)    
c.GVC_forw_hat#c.lnPCI  1.001     1.013    
  (0.833)     (0.877)    
GVC_back_hat   -5.019     -12.201   
   (-0.535)     (-1.340)   
c.GVC_back_hat#c.lnPCI   1.110     2.959   
   (0.485)     (1.335)   
sFDI_hat    -6.687     -11.011  
    (-0.660)     (-1.112)  
c.sFDI_hat#c.lnPCI    1.495     2.716  
    (0.607)     (1.128)  
ex_im_hat     -3.930     -4.515 
     (-0.784)     (-0.936) 
c.ex_im_hat#c.lnPCI     1.040     1.180 
     (0.855)     (1.009) 
Observations 2,499 2,499 2,499 2,499 2,499 2,499 2,499 2,499 2,499 2,499 
R-squared 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 
Chú thích: T-stats trong ngoặc đơn; ***, **, và * tương ứng các mức độ ý nghĩa thống kê 1%, 5%, và 10%. Kết quả hồi quy 
trong Bảng này bao gồm các biến kiểm soát lnPCI, age_firm, rpro, lnkl, formal, lnasset_sum, high_tech, computer, email, 
web, constant, Year FE, Industry FE. 
Nguồn: Tính toán của tác giả. 
 

5. Kết luận  
Sử dụng mô hình ước lượng tác động cố định (FEM) kết hợp biến công cụ để giải quyết vấn đề nội sinh 
cho các dữ liệu về doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam, nghiên cứu cho thấy môi trường kinh doanh 
có vai trò thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam khi tham gia chuỗi giá trị toàn 
cầu. Doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa dù tốc độ tăng trưởng không cao hơn nhưng có quy mô doanh 
thu và quy mô giá trị gia tăng lớn hơn khi tham gia chuỗi giá trị toàn cầu trong môi trường kinh doanh 
tốt hơn. Do vậy, cải thiện môi trường kinh doanh giúp cho doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa đạt được 
quy mô lớn hơn. Đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, môi trường kinh doanh tốt hơn giúp tốc độ tăng doanh 
thu nhanh hơn. Do vậy, cải thiện môi trường kinh doanh giúp cho doanh nghiệp siêu nhỏ có tốc độ tăng 
trưởng nhanh hơn và chiếm lĩnh thị trường tốt hơn. Kết quả này có đóng góp về mặt lý luận, khẳng định 
các doanh nghiệp siêu nhỏ cũng hưởng lợi từ cải thiện môi trường kinh doanh trong bối cảnh hội nhập 
khi tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. 

Các kết quả nghiên cứu gợi mở một số chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng trưởng trong 
bối cảnh hội nhập. Các chính sách khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị toàn 
cầu cần được bổ sung bằng các chính sách cải thiện môi trường kinh doanh. Việc cải thiện môi trường 
kinh doanh không chỉ có ý nghĩa thực tiễn với các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa mà còn giúp các 
doanh nghiệp siêu nhỏ tăng trưởng và chiếm lĩnh thị trường nhanh hơn. Do vậy, ở các nước đang phát 
triển, cải thiện môi trường kinh doanh là một chính sách cần ưu tiên để thúc đẩy các doanh nghiệp nhỏ 
và vừa tăng trưởng. Các nỗ lực cải thiện chất lượng môi trường kinh doanh liên quan tới giảm chi phí 
giao dịch, giảm tham nhũng, tăng bình đẳng trong tiếp cận các nguồn lực có ý nghĩa quan trọng đối với 
các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ngoài ra, môi trường kinh doanh cần được cải thiện theo hướng đảm bảo 
mức độ sẵn sàng và khả năng tiếp cận tới các dịch vụ liên quan tới công nghệ và xúc tiến thương mại. 
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Kết quả này phù hợp với Van Biesebroeck (2005) khi cho rằng tự do hoá thương mại và môi trường kinh 
doanh thuận lợi tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực quan trọng để nâng cao năng lực sản 
xuất và đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu, từ đó thúc đẩy xuất khẩu. Cơ sở hạ tầng tốt giúp giảm chi phí vận 
chuyển và rút ngắn thời gian giao hàng (Portugal-Perez & Wilson, 2012). Các nghiên cứu trước cũng chỉ ra 
mối tương quan nghịch giữa thời gian xử lý thủ tục với đa dạng hóa xuất khẩu khi tham gia chuỗi giá trị toàn 
cầu của doanh nghiệp (Hummels & Schaur, 2013). Hiệu ứng lan tỏa được hình thành thông qua mối liên hệ 
giữa doanh nghiệp cung cấp đầu vào và doanh nghiệp FDI (Javorcik, 2004). 

Kết quả hồi quy từ Bảng 7 cho thấy tốc độ tăng doanh thu và giá trị gia tăng của doanh nghiệp quy mô nhỏ 
và vừa khi tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu không có sự khác biệt giữa các môi trường kinh doanh khác 
nhau. Dù doanh nghiệp thuộc nhóm này có quy mô lớn hơn trong môi trường kinh doanh tốt hơn (Bảng 5) 
nhưng tốc độ tăng doanh thu và giá trị gia tăng không cao hơn. Kết quả này cho thấy tác động tích cực của 
môi trường kinh doanh tới tốc độ tăng doanh thu của doanh nghiệp siêu nhỏ là do doanh nghiệp siêu nhỏ 
linh hoạt hơn và có thể nhanh chóng điều chỉnh chiến lược kinh doanh khi hội nhập. Doanh nghiệp quy mô 
lớn hơn thường gặp nhiều thách thức hơn khi phải điều chỉnh cấu trúc, tổ chức cũng như quy trình sản xuất.

5. Kết luận 
Sử dụng mô hình ước lượng tác động cố định (FEM) kết hợp biến công cụ để giải quyết vấn đề nội sinh 

cho các dữ liệu về doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam, nghiên cứu cho thấy môi trường kinh doanh có 
vai trò thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam khi tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. 
Doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa dù tốc độ tăng trưởng không cao hơn nhưng có quy mô doanh thu và quy 
mô giá trị gia tăng lớn hơn khi tham gia chuỗi giá trị toàn cầu trong môi trường kinh doanh tốt hơn. Do vậy, 
cải thiện môi trường kinh doanh giúp cho doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa đạt được quy mô lớn hơn. Đối 
với doanh nghiệp siêu nhỏ, môi trường kinh doanh tốt hơn giúp tốc độ tăng doanh thu nhanh hơn. Do vậy, 
cải thiện môi trường kinh doanh giúp cho doanh nghiệp siêu nhỏ có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn và chiếm 
lĩnh thị trường tốt hơn. Kết quả này có đóng góp về mặt lý luận, khẳng định các doanh nghiệp siêu nhỏ cũng 
hưởng lợi từ cải thiện môi trường kinh doanh trong bối cảnh hội nhập khi tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Các kết quả nghiên cứu gợi mở một số chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng trưởng trong 
bối cảnh hội nhập. Các chính sách khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị toàn cầu cần 
được bổ sung bằng các chính sách cải thiện môi trường kinh doanh. Việc cải thiện môi trường kinh doanh 
không chỉ có ý nghĩa thực tiễn với các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa mà còn giúp các doanh nghiệp 
siêu nhỏ tăng trưởng và chiếm lĩnh thị trường nhanh hơn. Do vậy, ở các nước đang phát triển, cải thiện môi 
trường kinh doanh là một chính sách cần ưu tiên để thúc đẩy các doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng trưởng. Các 
nỗ lực cải thiện chất lượng môi trường kinh doanh liên quan tới giảm chi phí giao dịch, giảm tham nhũng, 
tăng bình đẳng trong tiếp cận các nguồn lực có ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
Ngoài ra, môi trường kinh doanh cần được cải thiện theo hướng đảm bảo mức độ sẵn sàng và khả năng tiếp 
cận tới các dịch vụ liên quan tới công nghệ và xúc tiến thương mại. Khi đó, doanh nghiệp có thể dễ dàng 
tiếp cận thông tin, tri thức, công nghệ, tài chính, nhân lực và các nguồn lực khác khi tham gia chuỗi giá trị 
toàn cầu. 

Nghiên cứu còn có một số hạn chế. Thứ nhất, dữ liệu không cho phép đánh giá mức độ tham gia chuỗi 
giá trị toàn cầu. Thứ hai, dữ liệu không cho phép đánh giá các cơ chế tác động tới tốc độ tăng doanh thu và 
giá trị gia tăng của doanh nghiệp. Các nghiên cứu trong tương lai cần giải quyết được những hạn chế này.

Lời thừa nhận/cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia 
(NAFOSTED) trong đề tài mã số 502.01-2021.30.
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